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	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
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	Bàn điều khiển ánh sáng
	Là bàn điều khiển ánh sáng GrandMA3 Compact XT hoặc tương đương, có các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
- Hỗ trợ 2 chế độ điều khiển: tối đa 8192 (HTP/LTP) hoặc 4096 (HTP/LTP) tùy chọn.
- Nguồn điện dải rộng: AC 100 - 240 V; 50/60 Hz.
- Công suất tiêu thụ tối đa : 250 VA.
- Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 40 °C .
- Tích hợp sẵn các kết nối:
· 1 x powerCON TRUE1
· 3 x etherCON/RJ45
· 6 x DMX512-A Out (5 pin XLR chân cái)
· 1 x DMX512-A In (5 pin XLR chân đực )
· 1 x MIDI In (5 pin DIN chân cái )
· 1 x MIDI Out (5 pin DIN chân cái)
· 1 x Linear Timecode (3 pin XLR chân cái)
· 1 x Audio In (3 pin XLR chân cái)
· 1 x GPI cái để kết nối điều khiển từ xa.
· 1 x DisplayPort 1.2 cho màn hình ngoài.
· 2 x S/PDIF In and Out
· 3 x USB 2.0 (type A)
· 2 x USB 3.0 (type A)
· 1 x Đèn bàn LED (4 pin XLR cái)
- Có khả năng điểu khiển thời gian thực tới 250 000 tham số điều khiển khi kết nối cùng các bộ xử lý.
- Có 02 màn hình cảm ứng đa điểm, có thể gập lại bên trong.
- Có thể kết nối thêm 01 màn hình cảm ứng đa điểm ngoài.
- 39 nút xoay tích hợp đèn RGB.
- 5 nút xoay đồng tâm, đa chức năng. 
- 15 cần đẩy kênh tự động.
- 2 cần đẩy tổng tự động.
- 60 phím bấm playback.
- 16 phím có thể gán được giá trị tùy chỉnh.
- Các phím có đèn nền riêng biệt và có thể điều chỉnh độ sáng, không gây tiếng động.
- Đầy đủ phụ kiện đi kèm.
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	Đèn Follow LED
	Là đèn Follow 600 LED hoặc tương đương, có các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
- Nguồn điện sử dụng: AC 220V–240V, 50/60Hz
- Công suất định mức: 800W
- Nguồn sáng: LED 600W 
- Tuổi thọ trung bình: ≥ 50.000 giờ, có thể bật/tắt điều khiển nguồn sáng
- Nhiệt độ màu: 3.200K / 4.500K / 6.500K
- Màu sắc: 5 màu + trắng (Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lá, Xanh lam, Trắng)
- Zoom: Điều chỉnh thủ công kích thước vùng chiếu và độ nét hình ảnh
- Khoảng cách chiếu sáng: 10 – 50 m (có thể đạt tới 120 m tùy điều kiện sử dụng)
- Hệ thống tản nhiệt: Gồm 6 ống đồng độ dày 8 mm dẫn nhiệt kết hợp 132 lá nhôm tản nhiệt, giúp làm mát chip LED hiệu quả và duy trì tuổi thọ nguồn sáng.
- Cơ chế bảo vệ: Tự động ngắt khi quá nhiệt, vỏ nhôm nguyên khối thiết kế thẩm mỹ, chắc chắn
- Đầy đủ phụ kiện đi kèm.




